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Số tháng 

nhận học 

bổng

Mức học bổng 

hàng tháng
Thành tiền

1 12520860 Thái Văn Khoa 28/02/1994 5.5 500,000 2,750,000

2 12520821 Lý Tấn Dũng 17/05/1994 5.5 500,000 2,750,000

3 12520944 Phan Nguyễn Anh Vũ 7/16/1994 5.5 500,000 2,750,000

4 12520964 Nguyễn Thu Hà 16/12/1993 5.5 500,000 2,750,000

5 12520728 Đỗ Anh Thông 18/11/1994 5.5 500,000 2,750,000

6 12520885 Nguyễn Quang Nhật 1/12/1994 5.5 500,000 2,750,000

7 12520839 Lê Trung Hiếu 1/9/1994 5.5 500,000 2,750,000

8 12520971 Phan Văn Tân 6/28/1987 5.5 500,000 2,750,000

9 12520629 Nguyễn Vũ Linh 21/10/1994 5.5 500,000 2,750,000

10 12520152 Lưu Văn Hoàng 7/2/1994 5.5 500,000 2,750,000

11 12520599 Nguyễn Văn Hùng 10/12/1994 5.5 500,000 2,750,000

12 12520844 Vương Đình Hoàng 28/2/1994 5.5 500,000 2,750,000

13 12520057 Lương Tấn Đạt 8/8/1994 5.5 500,000 2,750,000

14 12520505 Bùi Thanh Vinh 6/15/1993 5.5 500,000 2,750,000

15 12520638 Trịnh Hoàng Minh 21/06/1994 5.5 500,000 2,750,000

16 12520737 Dương Nguyên An Thuyên 26/11/1994 5.5 500,000 2,750,000

17 12520749 Hồ Trần Trí 08/09/1994 5.5 500,000 2,750,000

18 12520774 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 18/10/1994 5.5 500,000 2,750,000

19 12520825 Đào Khánh Duy 02/04/1994 5.5 500,000 2,750,000

20 12520859 Nguyễn Tâm Khoa 10/12/1994 5.5 500,000 2,750,000

21 12520791 Võ Ngọc Khánh 1/19/1994 5.5 500,000 2,750,000

22 12520866 Ông Tấn Lộc 24/06/1994 5.5 500,000 2,750,000

23 12520877 Phan Thị Kim Nên 12/6/1994 5.5 500,000 2,750,000

24 12520462 Lê Vinh Trọng 9/9/1994 5.5 500,000 2,750,000

25 12520478 Cao Ngọc Tuấn 10/22/1988 5.5 500,000 2,750,000

26 12520540 Nguyễn Chia Thiên Bảo 16/06/1994 5.5 500,000 2,750,000

27 12520929 Trần Hoàng Tuân 1/1/1994 5.5 500,000 2,750,000

28 12520808 Nguyễn Ngọc Lân 9/19/1994 5.5 500,000 2,750,000

29 12520103 Nguyễn Anh Duy 12/17/1989 5.5 500,000 2,750,000

30 12520623 Nguyễn Xuân Khoái 11/8/1994 5.5 500,000 2,750,000

(Danh sách gồm 30 sinh viên)
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